
1

Stt Tên đơn vị sản xuất

Tên đơn vị công bố sản 

phẩm/ chịu trách nhiệm 

đưa sản phẩm ra thị 

trường

Địa chỉ (đơn vị công bố sản 

phẩm/ chịu trách nhiệm 

đưa sản phẩm ra thị 

trường)

Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Số phiếu tiếp nhận 

công bố
Ngày cấp

1

Công ty TNHH thương 

mại dịch vụ sản xuất mỹ 

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH thương 

mại dịch vụ sản xuất mỹ 

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

IIMONO TINH CHẤT MỤN 308/2019/CBMP-ĐN 24/12/2019

2

Công ty TNHH TM DV 

SX Mỹ phẩm M.A.I Việt 

Nam

Công ty TNHH TM DV 

SX Mỹ phẩm M.A.I Việt 

Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

HOA SƠN TRÀ

TINH CHẤT PHỤC HỒI 

VÀ DƯỠNG TRẮNG 

LYLSPA

307/2019/CBMP - ĐN 17/12/2019

3

Công ty TNHH thương 

mại dịch vụ sản xuất mỹ 

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH thương 

mại dịch vụ sản xuất mỹ 

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

DR MAI
DR MAI HERBAL 

COSMETIC 
306/2019/CBMP-ĐN 11/12/2019

4

Công ty TNHH thương 

mại dịch vụ sản xuất mỹ 

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH thương 

mại dịch vụ sản xuất mỹ 

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

DR MAI

DR MAI HERBAL 

COSMETIC MIX 

SAFFRON

305/2019/CBMP - ĐN 11/12/2019

5

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH MTV

Thiền Tâm

số 80 đường Võ Nguyên 

Giáp, Kp Tân Cang, P 

Phước Tân, Tp Bien Hoà , 

Tỉnh Đồng Nai

Yody
Sữa rửa mặt sáng da sách

nhờn
02/2020/CBMP-ĐN 08/01/2020

6

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH MTV

Thiền Tâm

số 80 đường Võ Nguyên 

Giáp, Kp Tân Cang, P 

Phước Tân, Tp Bien Hoà , 

Tỉnh Đồng Nai

Frankin Kem dưỡng da siêu mịn 03/2020/CBMP-ĐN 08/01/2020

7

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH MTV

Thiền Tâm

số 80 đường Võ Nguyên 

Giáp, Kp Tân Cang, P 

Phước Tân, Tp Bien Hoà , 

Tỉnh Đồng Nai

Frankin Bùn khoáng thiên nhiên 04/2020/CBMP-ĐN 08/01/2020

DANH SÁCH PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

(Đính kèm Quyết định số : ……………./QĐ-SYT ngày     tháng 12 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)
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8

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH MTV

Thiền Tâm

số 80 đường Võ Nguyên 

Giáp, Kp Tân Cang, P 

Phước Tân, Tp Bien Hoà , 

Tỉnh Đồng Nai

Frankin Sữa rữa mặt bùn khoáng 05/2020/CBMP-ĐN 08/01/2020

9

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

DR CELL
RỬA TAY KHÔ

KHÁNG KHUẨN
26/2020/CBMP-ĐN 02/06/2020

10

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

TKH
TKH ACNE

TREATMENT
38/2020/CBMP-ĐN 17/02/2020

11

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

TKH

TKH WHITENING

SERUM FOR PERFECT

SKIN

39/2020/CBMP-ĐN 17/02/2020

12

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

TKH
TKH WHITENING

BODY CRAM
40/2020/CBMP-ĐN 17/02/2020

13

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

TKH
HERBAL CLEASING

WATER
41/2020/CBMP-ĐN 17/02/2020

14

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

TKH SERUM SAFFRON 42/2020/CBMP-ĐN 17/02/2020

15

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

TKH

TKH CELL PEEL

DOUBLE GEL

PEELING 15

43/2020/CBMP-ĐN 17/02/2020

16

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

DR CELL SERUM 72H 59/2020/CBMP-ĐN 30/3/2020
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17

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

DR CELL D.N.A SALMON PRO 60/2020/CBMP-ĐN 30/3/2020

18

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

SẮC DƯỢC WHITE SKIN CREAM 66/2020/CBMP-ĐN 31/3/2020

19

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

THẢO MỘC 

LINH

KEM FACE

COLLAGEN
67/2020/CBMP-ĐN 31/3/2020

20

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

SẮC DƯỢC
WHITE SKIN

INCUBATION
68/2020/CBMP-ĐN 31/3/2020

21

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

MỘC SPA
TINH CHẤT HOA

NGHỆ TÂY
69/2020/CBMP-ĐN 31/3/2020

22

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

TKH SERUM MỤN TKH 70/2020/CBMP-ĐN 31/3/2020

23

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

OVA 

COSMETICS
WHITE PRO 74/2020/CBMP-ĐN 31/3/2020

24

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

X
BRIGHTENING MASK

SHEET
75/2020/CBMP-ĐN 24/4/2020

25

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

M2 - PRO SKIN 

CARE

M2 - SMOOTH &

WHITE
76/2020/CBMP-ĐN 24/4/2020
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26

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

M2 - PRO SKIN 

CARE
M2 - SUN & SKIN 77/2020/CBMP-ĐN 24/4/2020

27

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

DR CELL
BODY CREAM 8

DAYS
103/2020/CBMP-ĐN 29/5/2020

28

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

CENLIA REPAIR SERUM 131/2020/CBMP-ĐN 07/03/2020

29

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

OVA OVA PINK 132/2020/CBMP-ĐN 07/03/2020

30

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

TKH HERBAL GEL TKH 154/2020/CBMP-ĐN 08/05/2020

31

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

DR MAI
DR MAI HERBAL

EXTRACT TONER
067/21/CBMP-DN 28/06/2021

32

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương

mại dịch vụ sản xuất Mỹ

phẩm M.A.I Việt Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

DR MAI
DR MAI CLEANSING

FOAM
068/21/CBMP-DN 28/06/2021

33

Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ sản xuất Mỹ 

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ sản xuất Mỹ 

phẩm M.A.I Việt Nam

Số 1, Đường 19A, KCN 

Biên Hòa 2, phường An 

Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dr Mai Herbal Acne Serum 095/22/CBMP-ĐN 15/03/2022

34

Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ sản xuất Mỹ 

phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ sản xuất Mỹ 

phẩm M.A.I Việt Nam

Số 1, Đường 19A, KCN 

Biên Hòa 2, phường An 

Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dr Mai Saffron Acne Serum 096/22/CBMP-ĐN 15/03/2022
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35

Công ty TNHH TM DV 

SX Mỹ phẩm M.A.I Việt 

Nam

Công ty TNHH TM DV 

SX Mỹ phẩm M.A.I Việt 

Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dr MAI Spirulina Ampole 192/22/CBMP-ĐN 18/08/2022

36

Công ty TNHH TM DV 

SX Mỹ phẩm M.A.I Việt 

Nam

Công ty TNHH TM DV 

SX Mỹ phẩm M.A.I Việt 

Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dr MAI Melasma Whitr Skin 193/22/CBMP-ĐN 18/08/2022

37

Công ty TNHH TM DV 

SX Mỹ phẩm M.A.I Việt 

Nam

Công ty TNHH TM DV 

SX Mỹ phẩm M.A.I Việt 

Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dr MAI Detox Mask 194/22/CBMP-ĐN 18/08/2022

38

Công ty TNHH TM DV 

SX Mỹ phẩm M.A.I Việt 

Nam

Công ty TNHH TM DV 

SX Mỹ phẩm M.A.I Việt 

Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dr MAI Micellar Oil & Water 391/22/CBMP-ĐN 01/12/2022

39

Công ty TNHH TM DV 

SX Mỹ phẩm M.A.I Việt 

Nam

Công ty TNHH TM DV 

SX Mỹ phẩm M.A.I Việt 

Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dr MAI B5 Care sun Screen 392/22/CBMP-ĐN 01/12/2022

40

Công ty TNHH TM DV 

SX Mỹ phẩm M.A.I Việt 

Nam

Công ty TNHH TM DV 

SX Mỹ phẩm M.A.I Việt 

Nam

Đường số 19A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

HC 
Cao Whitening Body 

Cream
429/22/CBMP-ĐN 12/12/2022

41

CÔNG TY TNHH TM DV 

SX MỸ PHẨM M.A.I VIỆT 

NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN DƯỢC MỸ 

PHẨM BONERA

Thôn Mét, Xã Lục Dạ, 

Huyện Con Cuông, Tỉnh 

Nghệ An

NGÂN THY 

COSMETIC
MAGIK ACNE SERUM 271/23/CBMP - ĐN 21/04/2023

42

CÔNG TY TNHH TM DV 

SX MỸ PHẨM M.A.I VIỆT 

NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT NAM

Số 1, Đường 19A, Khu Công 

Nghiệp Biên Hòa 2, Phường 

An Bình, Thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai

DR MAI EGF NẤM MEN CREAM 272/23/CBMP - ĐN 21/04/2023
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43

CÔNG TY TNHH TM DV 

SX MỸ PHẨM M.A.I VIỆT 

NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT NAM

Số 1, Đường 19A, Khu Công 

Nghiệp Biên Hòa 2, Phường 

An Bình, Thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai

DR MAI
SAKURA WHITE NMN 

1000 CREAM
273/23/CBMP - ĐN 21/04/2023

44

CÔNG TY TNHH TM DV 

SX MỸ PHẨM M.A.I VIỆT 

NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT NAM

Số 1, Đường 19A, Khu Công 

Nghiệp Biên Hòa 2, Phường 

An Bình, Thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai

HC Snow White B5 Cream 311/23/CBMP - ĐN 08/05/2023

45

CÔNG TY TNHH TM DV 

SX MỸ PHẨM M.A.I VIỆT 

NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT NAM

SỐ 1,ĐƯỜNG 19A, KCN 

BIÊN HOÀ 2, P. AN BÌNH, 

BIÊN HOÀ, ĐỒNG NAI

MYP ORIGINAL SPIRULINA AMPOULE 384/23/CBMP-ĐN 05/07/2023

46

CÔNG TY TNHH TM DV 

SX MỸ PHẨM M.A.I VIỆT 

NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT NAM

SỐ 1,ĐƯỜNG 19A, KCN 

BIÊN HOÀ 2, P. AN BÌNH, 

BIÊN HOÀ, ĐỒNG NAI

DR MAI SAFFRON ACNE SERUM 455/23/CBMP-ĐN 15/08/2023

47

CÔNG TY TNHH TM DV 

SX MỸ PHẨM M.A.I VIỆT 

NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT NAM

SỐ 1,ĐƯỜNG 19A, KCN 

BIÊN HOÀ 2, P. AN BÌNH, 

BIÊN HOÀ, ĐỒNG NAI

DR MAI HERBAL ACNE SERUM 456/23/CBMP-ĐN 15/08/2023

48

CÔNG TY TNHH TM DV 

SX MỸ PHẨM M.A.I VIỆT 

NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT NAM

SỐ 1,ĐƯỜNG 19A, KCN 

BIÊN HOÀ 2, P. AN BÌNH, 

BIÊN HOÀ, ĐỒNG NAI

NAMI COSMETIC BODY COLLAGEN X10 608/23/CBMP-ĐN 04/12/2023

49

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT 

NAM

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT NAM

Số 01, Đường 19A, Kcn 

Biên Hoà 2, Phường An 

Bình, Tp.Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

DR MAI EGF BOTOX CREAM 08/24/CBMP - ĐN 09/01/2024
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50

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT 

NAM

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT NAM

Số 01, Đường 19A, Kcn 

Biên Hoà 2, Phường An 

Bình, Tp.Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

DR MAI MESO SPICULE 09/24/CBMP - ĐN 09/01/2024

51

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT 

NAM

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT NAM

Số 01, Đường 19A, Kcn 

Biên Hoà 2, Phường An 

Bình, Tp.Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

DR MAI KIWI BODY CREAM 353/24/CBMP -ĐN 12/06/2024

52

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT 

NAM

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT NAM

Số 01, Đường 19A, Kcn 

Biên Hoà 2, Phường An 

Bình, Tp.Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

DR MAI KIWI BODY SCRUB 354/24/CBMP -ĐN 12/06/2024

53

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT 

NAM

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT NAM

Số 01, Đường 19A, Kcn 

Biên Hoà 2, Phường An 

Bình, Tp.Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

DR MAI
ROSE SHOWER BODY 

GEL
355/24/CBMP -ĐN 12/06/2024

54

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT 

NAM

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT NAM

Số 01, Đường 19A, Kcn 

Biên Hoà 2, Phường An 

Bình, Tp.Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

DR MAI SERUM BODY CREAM 356/24/CBMP -ĐN 12/06/2024

55

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT 

NAM

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT NAM

Số 01, Đường 19A, Kcn 

Biên Hoà 2, Phường An 

Bình, Tp.Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

Krixi Cosmentic Durian Body Cream 500/24/CBMP -ĐN 15/07/2024

56

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT 

NAM

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM M.A.I VIỆT NAM

Số 01, Đường 19A, Kcn 

Biên Hoà 2, Phường An 

Bình, Tp.Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

DR MAI Bamboo Scrub Mask 671/24/CBMP -ĐN 17/09/2024

Tổng cộng 56 PCBMP
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